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	Hai
30/12
	Sáng
	1
	49
	HĐTN
	-Sơ kết thi đua tuần 16, triển khai KH tuần 17.
- Tổng kết phong tào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bộ đội; nghe hướng dẫn cách chuẩn bị hành trang cho các chuyến đi. 
- CĐ: Em yêu Biển đảo VN - Tổ chức lễ giáng sinh
	

	
	
	2
	113
	Tiếng Việt
	Bài 31: Một ngôi chùa độc đáo
T1: Đọc: Một ngôi chùa độc đáo
	BGĐT

	
	
	3
	33
	TALK
	Unit 5 Part 3
	

	
	
	4
	81
	Toán
	Bài 32: Ôn tập một số hình phẳng
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 128, 129
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	114
	Tiếng Việt
	Bài 31: Một ngôi chùa độc đáo
T2: LT-C: Luyện tập về kết từ
	BGĐT, BP

	
	
	6
	115
	Tiếng Việt
	Bài 31: Một ngôi chùa độc đáo
T3: Viết: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình
	BGĐT, BP

	
	
	7
	65
	Tiếng Anh
	Review 3 - Part 3
	

	Ba
31/12
	Sáng
	1
	116
	Tiếng Việt
	Bài 32: Sự tích chú Tễu
T1: Đọc: Sự tích chú Tễu (Đọc đúng + Tìm hiểu bài)
	BGĐT, BP

	
	
	2
	17
	Tin học
	Bài 15. Thực hành chèn ảnh vào văn bản
	

	
	
	3
	82
	Toán
	Bài 33: Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng
T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 130
Tích hợp GD ATGT: Bài 1: Biển báo giao thông đường bộ
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 131
	BGĐT, BP

	
	
	4
	33+34
	Lịch sử và Địa lí 
	Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê
T3: Hoạt động luyện tập, vận dụng.
Ôn tập cuối kì I
Hệ thống và củng cố phần kiến thức địa lí và lịch sử các triều đại đã học ở Việt Nam.
	BGĐT,Video

	
	Chiều
	5
	34
	TALK
	Unit 5 Part 3
	

	
	
	6
	33
	Khoa học
	Bài 16: Vòng đời và sự phát triển của động vật
T1: Vòng đời và sự phát triển của động vật đẻ trứng. Luyện tập thực hành
	BGĐT

	
	
	7
	33
	GDTC
	Bài 2: Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi. (T3)
	

	
	
	8
	17
	Âm nhạc
	Ôn tập cuối học kì I
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	 Năm
2/1
	Sáng
	1
	117
	Tiếng Việt
	Bài 32: Sự tích chú Tễu
T2: Đọc: Sự tích chú Tễu (Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc
	

	
	
	2
	17
	Mĩ thuật
	Bài 1: Kì quan thế giới ( Tiết 1)
	

	
	
	3
	17
	Toán - TA
	Multiplying & dividing decimals by a decimal (Nhân và chia số thập phân với một số thập phân)
	

	
	
	4
	84
	Toán
	Bài 33: Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 132
	BGĐT, BP


	
	Chiều
	5
	67
	Tiếng Anh
	End-of-semester review
	

	
	
	6
	50
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Trách nhiệm của em trong gia đình
	BGĐT, Phiếu

	
	
	7
	17
	Đạo đức
	Bài 5: Bảo vệ môi trường sống
T2: Luyện tập (B1, 2, 3 : Tham gia trò chơi, tìm hiểu và giải thích tác dụng của các việc làm đó, bày tỏ ý kiến)
	BGĐT, BP

	
Sáu
3/1
	Sáng
	1
	118
	Tiếng Việt
	Bài 32: Sự tích chú Tễu
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình
	BGĐT, BP

	
	
	2
	85
	Toán
	Bài 34: Ôn tập đo lường
T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 133
	BGĐT, BP

	
	
	3
	68
	Tiếng Anh
	End-of-semester review
	

	
	
	4
	34
	Khoa học
	Bài 16: Vòng đời và sự phát triển của động vật
T2: Vòng đời và sự phát triển của động vật đẻ con. Luyện tập thực hành
STEM: Vòng đời của động vật 
	BGĐT, Video


	
	Chiều
	5
	119
	Tiếng Việt
	Bài 32: Sự tích chú Tễu
T4: Nói và nghe: Bộ phim yêu thích
	BGĐT, Phiếu

	
	
	6
	17
	Công nghệ
	Ôn tập học cuối kì I
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	7
	51
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Thể hiện trách nhiệm với gia đình.
PT TNTT: PT TNTT do sét đánh, điện giật
	BGĐT
Sổ theo dõi

	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25



	
Phó hiệu trưởng



Đào Thị Minh Hạnh


	Ngày  24  tháng  12  năm 2024
Tổ trưởng



Nguyễn Thị Hòa



